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I. YÊU CẦU CHUNG:
- Giám khảo cần nắm vững hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh. Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài làm sáng tạo. 


- Tổng toàn bài thi 20 điểm, lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn điểm.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Tác dụng của phép nhân hóa: Làm cho câu chuyện trở nên sống động, có hồn và gần gũi với con người.

Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0

	
	2
	- “hòa bình”, “lòng trung thành”, “tình yêu” tượng trưng cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

- “ngọn gió” tượng trưng cho những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống

Hướng dẫn chấm:

-  Học sinh trả lời được như Đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 1 ý như Đáp án: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	0,5

0,5

	
	3
	Câu nói của ngọn nến thứ tư có ý nghĩa:

+ Dù những cây nến có bị thổi tắt thì chỉ cần có niềm hi vọng ta sẽ tìm cách vượt qua và thắp sáng lại dù trong khó khăn. 

+ Khi giữ được hi vọng, chúng ta có thể thắp sáng lại ngọn lửa của hòa bình, lòng trung thành và tình yêu.

+ Đề cao vai trò của hi vọng trong cuộc sống.

Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời 1 trong 3 ý như Đáp án (Hoặc có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đúng và thuyết phục): 1,0 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0

	
	4
	Học sinh nêu tên được sự lựa chọn của mình và giải thích cho sự lựa chọn đó.

Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh đưa ra lựa chọn và có cách giải thích hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm

- Hs đưa ra lựa chọn, giải thích còn chung chung, thiếu thuyết phục: 0,5 điểm

- Hs không đưa ra được sự lựa chọn và giải thích: không cho điểm.
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	16,0

	
	1
	Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sức mạnh của niềm hy vọng.
	6,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn:  (khoảng 200 chữ), có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn; lập luận thuyết phục, có lí lẽ và dẫn chứng cụ thể, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề  

Sức mạnh của niềm hi vọng
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề  

Học sinh có thể chọn các cách viết khác nhau nhưng đảm bảo các ý sau:

* Giải thích:

Hi vọng là niềm tin, sự lạc quan, hướng đến một ước mơ, một lí tưởng cao đẹp, những điều tốt đẹp sẽ xảy đến. Bên cạnh đó, hi vọng còn là bản lĩnh, là ý chí vượt qua khó khăn, thử thách ở thời điểm hiện tại và hướng về một đích đến tốt đẹp hơn. Hi vọng rất cần thiết trong cuộc sống, sự hi vọng là động lực thúc đẩy con người cố gắng nhiều hơn nữa.
* Phân tích:
- Biểu hiện của người sống có hi vọng: 

+ Luôn có niềm tin vào cuộc sống, vào con người, sống với tinh thần lạc quan, tích cực, hướng đến những điều tốt đẹp.

+ Cố gắng, nỗ lực học tập, làm việc, khắc phục những khó khăn trước mắt và xây dựng kế hoạch lâu dài cho bản thân.

+ Đầu tư tâm huyết cho những ước mơ, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bản thân.

- Ý nghĩa của việc sống có hi vọng:

+ Hi vọng giúp con người sống đúng, sống chuẩn, chăm chỉ, kiên cường hơn.

+ Biết hi vọng, tin tưởng, con người ta sẽ trở nên lạc quan hơn, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn và tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp cuộc sống mang lại.

+ Người có sự hi vọng, cố gắng vươn lên sẽ được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ và học tập theo, từ đó truyền được nguồn cảm hứng, những thông điệp tốt đẹp đến với mọi người, tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

=> Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người sống có niềm hi vọng để minh họa cho bài làm của mình.

* Phản biện:
Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn có nhiều người sống với lối sống tiêu cực, bi quan, gặp chút khó khăn là muốn bỏ cuộc giữa chừng, không phấn đấu vươn lên. Lại có những người  ảo tưởng về bản thân mình mà rời xa thực tại...
* Bài học:

+ Nuôi dưỡng hi vọng, niềm tin để có sức mạnh vượt qua tất cả những chông gai của cuộc sống.

+ Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng mà hãy mạnh mẽ vươn lên vì “Bạn chẳng thể làm gì mà thiếu đi hi vọng”.
Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ ý, sâu sắc như hướng dẫn: 5,5 điểm

- Trình bày đủ ý nhưng diễn đạt còn vụng về: 4,5 điểm  - 4,0 điểm.
- Trình bày tương đối đủ ý nhưng sắp xếp ý thiếu logic, thiếu chặt chẽ: 3,5 đến 3,0

- Viết được một số ý nhỏ, chưa làm nổi bật được vấn đề 2,5 - 2,0 điểm.

-  Viết chung chung, sơ sài: 1,5 điểm - 1,0 điểm

- Lạc đề: Không cho điểm
	1,0
3,0
0,5

1,0

	
	2
	“Tình yêu thương là suối nguồn tươi mát giúp văn học phát triển và cho ra đời những tác phẩm làm rung động, thổn thức trái tim người đọc”. Bằng trải nghiệm của bản thân trong quá trình đọc và học văn, em hãy làm rõ nhận định trên.
	16,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận chứng minh

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	1,0

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giải thích   

- Tình yêu thương là gì? Là tình cảm giữa người với người; biểu hiện ở sự quan tâm, chở che, hi sinh cho nhau. Đó có thể là tình mẹ thương con, tình bà cháu, tình cha thương con ..., những tình thương được thể hiện ở khía cạnh khác nhau nhưng luôn hướng con người đến những giá trị sống tốt đẹp.
- Văn học sẽ không phát triển nếu không có tình yêu thương của con người bởi văn học sẽ không là gì khi văn học không vì con người mà tồn tại.
* Bàn luận
- Trải qua bao thế hệ nhà văn, nhà thơ; bao giai đoạn của nền văn chương nhân loại thì chủ đề về tình yêu thương mãi mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho những người cầm bút. Tình yêu thương ấy đi vào văn chương, đi vào các tác phẩm và trở nên bất hủ bởi giá trị nhân văn, nét đẹp trường tồn mà nó chứa đựng.
- Và chính tình yêu ấy đã thắp sáng, sưởi ấm và len lỏi tâm hồn con người, để rung lên những cung bậc cảm xúc. Cùng buồn, cùng vui, cùng hoài niệm, cùng trăn trở với nhân vật. Có lẽ vì thế mà người đọc thấy đâu đó bản thân mình để rồi tác phẩm có giá trị đến ngày nay.

- Tình thương hướng con người đến giá trị cao đẹp của cuộc sống. Định hướng và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người để sống tốt hơn, sống đẹp hơn.

=> Dẫn chứng một số tác phẩm để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.

* Đánh giá, mở rộng
- Tình thương là suối nguồn dạt dào để văn học phát triển vì thế nhà văn cũng phải là người có tâm hồn rộng mở, yêu cuộc sống, yêu con người mới hiểu những tình cảm trong nhân loại để chọn lọc, để chọn lọc, chắt chiu đưa vào tác phẩm của mình và cũng dường như nói lên nỗi lòng của mình.

- Sự lựa chọn đề tài và cách thể hiện tình thương cũng tạo nên dấu ấn riêng cho tác giả. 

 Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 7,0 điểm 

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 6,0 điểm  - 4,5 điểm.

- Trình bày chung chung, chưa rõ: 3,5 điểm - 1,5 điểm
	2,0
3,0

2,0



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo đúng quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

Hướng dẫn chấm:

Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ mới mẻ, sâu sắc về vấn đề nghị luận; hợp lí trong cách dùng từ, đặt câu; lối viết giàu hình ảnh, cảm xúc.

Hướng dẫn chấm:
+ Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

+ Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	1,0


